
STT TÊN CÁC ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

PHÂN LOẠI 

GHI 

CHÚ 

I. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 07 ĐƠN VỊ 

1 Huyện Lâm Bình Xuất sắc  

2 Huyện Na Hang Xuất sắc  

3 Huyện Hàm Yên Xuất sắc  

4 Huyện Yên Sơn Xuất sắc  

5 Huyện Chiêm Hoá Trung bình  

6 Huyện Sơn Dương Trung bình  

7 Thành phố Tuyên Quang Trung bình  

II. CƠ QUAN: 40 ĐƠN VỊ 

1 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Xuất sắc  

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Xuất sắc  

3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Xuất sắc  

4 Sở Kế hoạch và đầu tư Xuất sắc  

5 Sở Tài chính Xuất sắc  

6 Sở Nội vụ Xuất sắc  

7 Sở Giáo dục và đào tạo Xuất sắc  

8 Sở Y tế Xuất sắc  

9 Sở Xây dựng Xuất sắc  

DANH SÁCH 

Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các huyện, thành phố 

và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày       tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) 
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10 Sở Công Thương Xuất sắc  

11 Sở Giao thông vận tải Xuất sắc  

12 Sở Khoa học và Công nghệ Xuất sắc  

13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xuất sắc  

14 Kho bạc Nhà nước tỉnh Xuất sắc  

15 Cục Thuế tỉnh Xuất sắc  

16 Cục Thống kê tỉnh Xuất sắc  

17 Cục Quản lý thị trường tỉnh Xuất sắc  

18 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn Xuất sắc  

19 Cục Thi hành án dân sự Xuất sắc  

20 Ban Quản lý các dự án công trình giao thông tỉnh Xuất sắc  

21 Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Xuất sắc  

22 Ban Di dân tái định cư tỉnh Xuất sắc  

23 Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Xuất sắc  

24 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Xuất sắc  

25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang 

Xuất sắc  

26 Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Xuất sắc  

27 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khá  

28 Sở Ngoại vụ Yếu  
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29 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yếu  

30 Sở Thông tin và Truyền thông Yếu  

31 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yếu  

32 Sở Tài nguyên và Môi trường Yếu  

33 Tòa án nhân dân tỉnh Yếu  

34 Thanh tra tỉnh Yếu  

35 Tỉnh đoàn Tuyên Quang Yếu  

36 Ban Dân tộc tỉnh Yếu  

37 Bảo hiểm xã hội tỉnh Yếu  

38 Hội Nông dân tỉnh Yếu  

39 Liên đoàn Lao động tỉnh Yếu  

40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yếu  

III. DOANH NGHIỆP: 26 ĐƠN VỊ 

1 Bưu điện tỉnh Xuất sắc  

2 Viễn thông Tuyên Quang Xuất sắc  

3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 
Xuất sắc  

4 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi 

nhánh Tuyên Quang 
Xuất sắc  

5 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Tuyên Quang 

Xuất sắc  
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6 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

– Chi nhánh Tuyên Quang 
Xuất sắc  

7 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

Tuyên Quang 
Xuất sắc  

8 Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Tuyên Xuất sắc  

9 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Xuất sắc  

10 Công ty Điện lực Tuyên Quang Xuất sắc  

11 Công ty Thủy điện Tuyên Quang Xuất sắc  

12 Công ty Xăng dầu Tuyên Quang – Công ty TNHH 

MTV 

Xuất sắc  

13 Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Xuất sắc  

14 Công ty Cổ phần Giấy An Hòa Xuất sắc  

15 Công ty TNHH Gang thép Xuất sắc  

16 Công ty TNHH MSA YB Xuất sắc  

17 Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Xuất sắc  

18 Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang Xuất sắc  

19 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Xuất sắc  

20 Công ty Cổ phần Chè Sông Lô Xuất sắc  

21 Công ty Cổ phần Chè Tân Trào Xuất sắc  

22 Công ty Bảo việt Nhân thọ Xuất sắc  

23 Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang Xuất sắc  
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24 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương Khá  

25 Công ty TNHH một thành viên SeShin VN2 Khá  

26 Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI Yếu  

IV.  CƠ SỞ GIÁO DỤC: 03 ĐƠN VỊ 

1 Trường Chính trị tỉnh Xuất sắc  

2 Trường Cao đẳng Nghề Kĩ thuật – Công nghệ Xuất sắc  

3 Trường Đại học Tân Trào Yếu  
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